
Họ và tên: 

Lớp Thêm Sức 3 

Gặp Gỡ 32 

Ôn tập 3 (Gặp Gỡ 19-31) 

I. Trắc Nghiệm 
 

01. Trong Phụng vụ,Chúa Thánh Thần hoạt động như thế nào?  

  a. Chúa Thánh Thần nhắc nhở và bày tỏ mầu nhiệm Chúa Kitô.  

  b. Chúa Thánh Thần làm cho mầu nhiệm Chúa Kitô hiện diện 

trong hiện tại. 

  c. Chúa Thánh Thần xây dựng tình hiệp thông trong Hội Thánh. 

  d. Cả a, b và c đúng.  
 

02. Ngày gì là nền tảng và trung tâm của cả Năm Phụng vụ?  

  a. Ngày Chúa Giáng sinh.     b. Ngày Sa-bát.    

  c. Ngày Chúa Nhật.          d. Cả a, b và c đúng.  
 

03. Để lãnh nhận Bí tích, chúng ta cần những gì? 

  a. Có lòng tin.       b. Có ý ngay lành. 

  c. Chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng.    d. Cả a, b và c đúng.   
 

04. Bí tích nào giúp ta tháp nhập vào Đức Kitô và Hội Thánh? 

  a. Bí tích Rửa Tội.         b. Bí tích Thêm Sức.  

  c. Bí tích Thánh Thể.      d. Bí tích Truyền Chức Thánh. 
 

05. Bí tích nào trong trường hợp khẩn thiết bất cứ ai cũng có thể cử hành, miễn là theo ý muốn và 

cách thức của Hội Thánh?  

  a. Bí tích Rửa Tội.       b. Bí tích Thêm Sức. 

  c. Bí tích Thánh Thể.      d. Bí tích Truyền Chức Thánh. 
 

06. Bí tích Thêm Sức do Chúa Giêsu đã lập để ban tràn đầy Chúa Thánh Thần, hầu giúp chúng ta 

sống ơn Bí tích gì cách mạnh mẻ và tốt đẹp hơn? 

  a. Bí tích Thánh Thể.      b. Bí tích Rửa Tội.    

  c. Bí tích Thêm Sức.          d. Bí tích Hôn phối. 
 

07. Người lãnh nhận Bí tích Thêm Sức có những bổn phận nào? 

  a. Nỗ lực thi hành Lời Chúa trong đời sống thường ngày. 

  b. Góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Tin mừng. 

  c. Tích cực giới thiệu Chúa cho mọi người. 

  d. Cả a, b và c đúng.  
 

08. Chúng ta phải tôn thờ Chúa Giêsu ngự trong Bí tích Thánh Thể như thế nào? 

  a. Cung kính thờ lạy.      b. Năng viếng Thánh Thể, chầu Thánh Thể. 

  c. Tham dự Thánh lễ và rước lễ.    d. Cả a, b và c đúng.  
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09. Chúng ta phải tham dự Thánh lễ thế nào? 

  a. Cách ý thức.       b. Thành kính. 

  c. Hợp lòng hợp ý với chủ tế và cộng đoàn để dâng lễ.     

  d. Cả a, b và c đúng.  
 

10. Bí tích Giao Hòa Chúa Giêsu đã lập để tha các điều gì của chúng ta? 

  a. Tội tổ tông.       b. Tội riêng. 

  c. Các tính nết xấu.      d. Cả a, b và c đúng.   
 

11. Những ai có quyền ban Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân? 

  a. Phó tế.        b. Giám mục. 

  c. Mọi tín hữu.       d. Cả a, b và c đúng.  
 

12. Gia đình còn là trường học đầu tiên về điều gì?   

  a. Các đức tính nhân bản.     b. Đức tin. 

  c. Kiến thức xã hội.      d. Chỉ có a và b đúng.  

 

II. Ô Chữ 
 

Những gợi ý  

 

01. Bí tích Rửa tội làm cho ta trở thành con cái 

của ai?  

02. Trong Phụng vụ, Chúa Thánh Thần nhắc 

nhở và bày tỏ mầu nhiệm của ai?  

03. Ngày Chúa nhật rất quan trọng vì là ‘Ngày 

của Chúa’, ngày Chúa đã làm gì?  

04. Điều gì là dấu chỉ bên ngoài do Chúa Giêsu 

đã lập để diễn tả và thông ban cho chúng ta ân 

sủng bên trong và sự sống thần linh?  

05. Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, Hội Thánh 

công bố, lắng nghe và đón nhận gì?  

06. Người muốn lãnh nhận Bí tích Thêm sức cần phải sạch điều gì?  

07. Việc đặt tay nói lên rằng ai đang ban Thánh Thần cho chúng ta qua Hội Thánh?  

08. Chúa Giêsu đã lập Bí tích Giao Hòa vào chiều ngày nào?  

09. Với Chúa Giêsu ngự trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta năng viếng điều gì?  

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng  
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Lớp Thêm Sức 3 

Lời giải đáp  Gặp Gỡ 32 Ôn tập 3 (Gặp Gỡ 19-31) 
 

I. Trắc Nghiệm 
 

01. d. Cả a, b và c đúng.  

02. c. Ngày Chúa Nhật. 

03. d. Cả a, b và c đúng.   

04. a. Bí tích Rửa Tội.  

05. a. Bí tích Rửa Tội.  

06. b. Bí tích Rửa Tội. 

07. d. Cả a, b và c đúng.  

08. d. Cả a, b và c đúng.  

09. d. Cả a, b và c đúng.  

10. b. Tội riêng. 

11. b. Giám mục. 

12. d. Chỉ có a và b đúng.  

 

II. Ô Chữ 

 

01. Thiên Chúa  

02. Chúa Kitô 

03. Phục sinh 

04. Bí tích 

05. Lời Chúa 

06. Tội trọng 

07. Chúa Giêsu   

08. Phục sinh 

09. Thánh  Thể  

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 

Hàng dọc : Các  Bí Tích  

 

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng  
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